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BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
Tên Nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Huế
	1. NGHỊ QUYẾT 07/2025/NQ-HĐND

2. NGHỊ QUYẾT 21/2020/NQ-HĐND

3. NGHỊ QUYẾT 22/2020/NQ-HĐND
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(các nội dung và mức chi thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ KH&CN)
	THUYẾT MINH

	
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Huế, gồm:

a) Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là chương trình, nhiệm vụ). Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phân loại nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ; Điều 5 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
 b) Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ lãi suất vay, hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo (sau đây viết tắt là hoạt động hỗ trợ).

2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ, bao gồm:

a) Cơ quan quản lý chương trình, nhiệm vụ; cơ quan quản lý hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chương trình, nhiệm vụ; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chương trình, nhiệm vụ; hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác liên quan.
	· Phạm vi điều chỉnh tại Dự thảo Nghị quyết thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN



	
	Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở thực hiện từ nguồn kinh phí được giao theo quy định tại tiểu điểm a3 điểm a khoản 7 Điều 6 của Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được chủ động áp dụng tối đa bằng 80% quy định tại Nghị quyết này trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao
	· Đề xuất áp đụng bằng 80% theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN
· 

	
	Điều 3. Một số nội dung chi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP
	· Thực hiện theo Điều 6 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN

	Điều 4 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ


	Điều 4. Chi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo


	Định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ tại dự thảo Nghị quyết: 56 triệu đồng, bằng 80% mức chi tại khoản 1 Điều 13 thông tư 39/2025/TT-3.BKHCN. Tổng số ngày công quy đổi được tính 26 ngày/tháng

Định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND: 32 triệu đồng (bằng 80% mức chi tại Thông tư 03/2023/TT-BKHCN). Tổng số ngày công quy đổi được tính  22 ngày/tháng

	Điều 5 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 


	Điều 5. Chi thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo


	Dự thảo Nghị quyết : thực hiện theo Điều 14 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN

Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND: thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC

	Điều 7 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	Điều 6. Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	· Cả 02 Nghị quyết đều thực hiện theo quy định hiện hành và theo các báo giá thị trường

	
	Điều 7. Chi sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	· Cả 02 Nghị quyết đều thực hiện theo quy định hiện hành và theo các báo giá thị trường

	Điều 8 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi Hội nghị, Hội thảo khoa học, diễn đàn, toạ đàm khoa học


	Điều 8. Chi công tác tổ chức và phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước và ngoài nước; hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo


	Mức chi tại dự thảo Nghị quyết tăng 25% so với mức chi tại NQ số 07/2025/NQ-HĐND

· 

	
	Điều 9 . Chi dịch vụ thuê ngoài phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

	Theo quy định hiện hành

· 

	Điều 9 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu


	  Điều 10. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu


	Cả 02 dự thảo đều quy định thực hiện theo quy đinh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	
	  Điều 11. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	Theo giá thị trường

	Không quy định
	Điều 12. Phí công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế


	· Theo mức phí công bố của từng tạp chí/hội thảo

	Điều 10 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ
	Điều 13. Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	· Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND: bằng 50% mức chi của Hội đồng nghiệm thu
· Dự thảo Nghị quyết, thực hiện theo Thông tư 39: bằng 50% mức chi Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng

	Không quy định
	Điều 14. Chi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	· Theo báo giá thị trường

	Điều 14 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi thông báo, tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông và các khoản chi khác liên quan đến triển khai thực hiện  nhiệm vụ 
	Điều 15. Chi phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	· 

	Điều 11 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND. Chi quản lý chung nhiệm vụ
	Điều 16. Chi thực hiện công tác quản lý chung nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức chủ trì
	Chi quản lý chung của 02 Nghị quyết đều bằng 5% tổng kinh phí nhiệm vụ

	Đã quy định tại Điều 14 Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐND
	Điều 17. Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (nếu có)
	· Cả 02 Nghị quyết thực hiện theo quy định hiện hành

	
	Điều 18. Một số nội dung chi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP


	· thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025

	Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ đối với DN

Hỗ trợ dự án đổi mới, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ 


	Điều 19. Chi hỗ trợ nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ (phí cấp phép, phí chuyển nhượng, phí đối với bí quyết công nghệ); kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số; mua thông tin về công nghệ, tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ
	· Thực hiện theo Điều 27 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN

	
	Điều 20. Chi hỗ trợ thuê, mua thiết bị kiểm tra, đo lường, kiểm soát chất lượng trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất thử nghiệm; chi sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện dự án có nội dung sáng tạo công nghệ, tạo lập, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ
	· Thực hiện theo Điều 28 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN


	
	Điều 21. Chi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng phục vụ trực tiếp sản xuất thử nghiệm để hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất (bao gồm cả sản xuất thử nghiệm loạt sản phẩm đầu tiên)
	·  Mức chi căn cứ vào định mức chi tiêu ngân sách nhà nước (nếu có), giá niêm yết trên thị trường và báo giá của nhà cung cấp tại thời điểm lập dự toán

	 Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Khoản 6 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND. Hỗ trợ đối với phát triển tài sản trí tuệ


	Điều 22. Chi thuê chuyên gia tư vấn về chuyển giao công nghệ, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất, chất lượng, đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; thiết kế kiểu dáng công nghiệp


	Mức chi theo báo giá dịch vụ tư vấn của công ty/tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước và quốc tế tại thời điểm lập dự toán.

· Riêng đối với tư vấn xây dựng TCVN, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương : mức hỗ trợ thực hiện theo tiết c4 điểm c khoản 2 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.

	
	Điều 23. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước về chuyển giao bí quyết công nghệ, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ, năng suất, chất lượng, sở hữu trí tuệ; quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới
	· Mức chi theo báo giá dịch vụ tư vấn của công ty/tổ chức cung cấp dịch vụ trong nước và ngoài nước tại thời điểm lập dự toán

	
	Điều 24. Chi dịch vụ thuê ngoài để hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; thuê phòng thí nghiệm hoặc cơ sở thử nghiệm
	· Mức chi theo các báo giá liên quan

	
	Điều 25. Chi thiết kế công nghệ sản xuất, dây chuyền sản xuất; chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật, công nghệ; tính toán thiết lập các thông số vận hành; thiết kế, chế tạo mẫu thử, khuôn mẫu, sản phẩm mới; thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm; hiệu chỉnh công nghệ, dây chuyền sản xuất mới
	· Mức chi theo các báo giá liên quan

	Khoản 5 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND. Hỗ trợ đối với hoạt động áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ

	Điều 26. Chi hỗ trợ thử nghiệm với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; hỗ trợ chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật; chi hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế; chi thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; chi áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chi xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh và sản xuất thông minh; đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa
	· 

	
	Điều 27. Chi cho thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm tham gia trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước
	· Mức chi theo giá dịch vụ/Hợp đồng nguyên tác

	
	Điều 28. Chi hỗ trợ bằng hình thức cấp phiếu hỗ trợ tài chính để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và khuyến khích người dùng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới
	· Thực hiện theo quy định tại Điều 23 và 24 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP

	Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND. Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ


	Điều 29. Hỗ trợ lãi suất vay cho dự án, phương án đầu tư vay vốn tổ chức tín dụng có nội dung ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo
	· Thực hiện theo quy định tại Điều 10, 21, và 22 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP

	
	Điều 30. Nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ
	· Nội dung thực hiện theo Điều 38 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN.
· Các mức chi thực hiện theo các báo giá liên quan và theo các quy định hiện hành
· Nội dung đề xuất nằm ngoài quy định tại Thông tư 39/2025/TT-BKHCN : “Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phổ biến kiến thức  căn cứ theo nội dung quy định tại Điều 10 Thông tư 43/2025/TT-BKHCN quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ”

	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND
- Đối với chuyên gia trong nước: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc, tối đa không quá 10.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 30.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo;

- Đối với chuyên gia nước ngoài: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài tối đa không quá 35% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

	Điều 31. Chi đào tạo, chi nâng cao năng lực cho hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian của thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các khóa đào tạo trong nước, nước ngoài; thuê chuyên gia trong nước, quốc tế


	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết  21/2020/NQ-HĐND
- Đối với chuyên gia trong nước: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc, tối đa không quá 10.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia tối đa không quá 30.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo;

- Đối với chuyên gia nước ngoài: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài tối đa không quá 35% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
· Dự thảo Nghị quyết:
· Mức chi thuê chuyên gia trong nước áp dụng theo mức thuê chuyên gia tại Thông tư 004/2025/TT-BNV (cao nhất là 70 triệu đồng)
· Mức chi thuê chuyên gia nước ngoài: theo thảo thuận Hợp đồng
· Các mức chi khác thực hiện theo quy định hiện hành

	Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND
Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc, tối đa không quá 7.000.000 đồng/chuyên gia/chương trình


	Điều 32. Chi cho kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế: tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm ở trong nước với khu vực và thế giới; thuê chuyên gia hỗ trợ, kết nối đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; chi hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào)


	Khoản 4 Điều 2 NQ 21/2020
Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc, tối đa không quá 7.000.000 đồng/chuyên gia/chương trình.
· Dự thảo Nghị quyết:
· Mức chi thuê chuyên gia trong nước áp dụng theo mức thuê chuyên gia tại Thông tư 004/2025/TT-BNV (cao nhất là 70 triệu đồng)
· Mức chi thuê chuyên gia nước ngoài: theo thoả thuận Hợp đồng
Các mức chi khác thực hiện theo quy định hiện hành

	
	Điều 33. Chi hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ: chi tổ chức hội nghị, hội thảo, đoàn giao dịch thương mại và sự kiện xúc tiến thương mại ở trong nước, nước ngoài, công tác phí cho người đi công tác ở trong nước, nước ngoài; chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; đón các đoàn nước ngoài vào Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam; chi điều tra, khảo sát tìm hiểu thông tin, nghiên cứu đánh giá nhu cầu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; chi thuê chuyên gia tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, thâm nhập thị trường nước ngoài; chuyên gia nghiên cứu, tư vấn, đánh giá thị trường, sản phẩm; chi tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin, xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ chương trình xúc tiến thương mại
	· Mức chi theo các quy định hiện hành

	Khoản 5, Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

	Điều 34. Chi hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cá nhân và nhóm cá nhân khởi nghiệp: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu
	Khoản 5, Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

5. Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Chi hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 60.000.000 đồng/ doanh nghiệp, cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

b) Hỗ trợ tối đa 35% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 doanh nghiệp/năm.

6. Hỗ trợ văn phòng làm việc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.

a) Nội dung hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các tiêu chí mà khu làm việc chung phải đáp ứng để được hỗ trợ tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ.

b) Định mức hỗ trợ:

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trong thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối đa không quá 03 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp.

- Đối với tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân:

+ Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trong thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/tháng/tổ chức hoặc nhóm cá nhân.

+ Hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc tại các Khu làm việc chung trong thời hạn 12 tháng liên tục, nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng/cá nhân
Dự thảo Nghị quyết: nội dung và mức chi thực hiện theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN
1.Bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết nội dung hỗ trợ nằm ngoài quy định tại Thông tư 39/2025/TT-BKHCN

Bổ sung đối tượng hỗ trợ “cá nhân và nhóm cá nhân khởi nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Bổ sung điều khoản quy định hỗ trợ đối với Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 05 năm đầu theo quy định tại khoản 5, mục III, Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 05/04/2026
2. Các nội dung và mức chi thực hiện theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN.

	Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

	Điều 35. Chi tổ chức sự kiện ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; tổ chức trình diễn, giới thiệu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện; tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các đơn vị cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương


	Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND 

Chi hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện: Mức hỗ trợ tối đa không quá 7 triệu đồng/1 đơn vị tham gia
Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành 

Dự thảo Nghị quyết

Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện: Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia
Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành 

Chi giải thưởng cuộc thi của 02 Nghị quyết
· giải nhất 30.000.000 đồng/giải; giải nhì 20.000.000 đồng/giải; giải ba 15.000.000 đồng/giải, 03 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng/giải

	
	Điều 36. Chi truyền thông, phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo: xây dựng tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất bản, tác phẩm văn học nghệ thuật, chương trình truyền hình; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các điển hình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành công của Việt Nam; các nội dung khác (chi phí in, phát hành đối với báo chí in, xuất bản phẩm, chi truyền thông trên mạng xã hội)
	· Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành

	Khoản 9 Điều 5 Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND. Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ
	Điều 37. Chi hoạt động thúc đẩy, phát triển thị trường khoa học và công nghệ

	· Dự thảo Nghị quyết:
· Mức chi thuê chuyên gia tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV
· Các nội dung khác thực hiện theo báo giá hoặc theo các quy định hiện hành

	
	Điều 38. Nguồn kinh phí thực hiện

1.Ngân sách nhà nước giao dự toán hàng năm.

2.Nguồn kinh phí huy động từ  các nguồn hợp pháp khác.
	· 

	
	Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng theo các quy định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 10  năm 2025 nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giao chủ trì thực hiện thì tiếp tục áp dụng nội dung và mức chi tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND
	· Đảm bảo phù hợp với điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 44 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN


